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I. Giới thiệu chung về trái bưởi của Việt Nam 

Bưởi là một trong những loại trái cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam, được 

đánh giá là một trong những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng lớn, mang lại giá trị 

cao. 

Hiện cả nước ta có 105.400 ha trồng bưởi, sản lượng gần 905.000 tấn với 

các giống bưởi đa dạng, đặc biệt cho từng vùng miền như bưởi da xanh, bưởi 

Năm Roi, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, bưởi Phúc Trạch. Trong đó, các vùng 

trồng bưởi sản xuất hàng hóa gồm: bưởi da xanh (Bến Tre), bưởi Năm Roi 

(Vĩnh Long), bưởi Biên Hòa (Đồng Nai), bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bưởi Diễn 

(Hà Nội), Bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), Bưởi Tân Lạc (Hòa Bình), bưởi Tân 

Triều (Đồng Nai)... 

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trái bưởi là một trong những loại cây ăn trái chủ 

lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển cây bưởi 

trên địa bàn huyện Hương Khê, nằm trong 08 huyện thuộc địa bàn ưu tiên thực 

hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 

(gồm Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ 

Anh, Nghi Xuân). 

Diện tích sản xuất bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đạt hơn 2.700 ha 

bưởi Phúc Trạch, năng suất đạt khoảng 21.000 tấn/năm. Ngoài hiệu quả kinh tế 

mang lại thì từ năm 2023, cây bưởi Phúc Trạch còn được biết đến với hiệu quả 

xã hội thông tin qua mô hình "Cây bưởi bảo hiểm tự nguyện" vì cuộc sống ấm 

no không lo tài chính khi về già. 

Hiện sản phẩm bưởi Phúc Trạch đã được Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng 

nhận đăng ký địa lý cho sản phẩm, khu vực địa lý gồm 19 xã thuộc địa bàn 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Bưởi Phúc Trạch là 1 trong 39 chỉ dẫn địa lý 

của Việt Nam, được EU cam kết bảo hộ từ ngày 1/8/2020 và Tổ chức kỷ lục 

Việt Nam đã xác lập kỷ lục đặc sản bưởi Phúc Trạch. 



Nhằm phát huy lợi thế của địa phương, giúp nâng cao giá trị kinh tế cho 

người dân, các hộ dân trồng bưởi tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê đã 

tham gia mô hình “Cây bưởi bảo hiểm tự nguyện”. Theo đó, người trồng bưởi 

tham gia mô hình trích một phần thu nhập từ cây bưởi để đóng bảo đảm tự 

nguyện giúp người nông dân có lương hưu khi về già. 

Thực hiện mô hình này, các hộ dân trong xã được tham gia câu lạc bộ 

"Nông dân hướng tới lương hưu" tại thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch ban đầu 

với 18 thành viên, đến nay có đến 30 xã viên nông dân tham gia mô hình cây 

bưởi bảo hiểm tự nguyện. Mặc dù mới phát triển nhưng mô hình đã tạo ra sức 

hấp dẫn người nông dân tham gia.  

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, những năm 

gần đây, huyện Hương Khê đã khuyến khích phát triển diện tích bưởi cũng như 

hỗ trợ kỹ thuật để sản phẩm bưởi đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Bên cạnh 

khuyến khích và hỗ trợ xây dựng thương hiệu bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn 

OCOP được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến. 

Để nâng cao giá trị cho cây bưởi, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh sẽ 

tập trung hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số, kinh tế số trên cây bưởi Phúc 

Trạch, đồng thời tiếp tục xúc tiến sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. 

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng Cổng thông tin điện tử cho cây bưởi 

Phúc Trạch (buoiphuctrach.gov.vn) và App bưởi Phúc Trạch, với nguồn thông 

tin phong phú, hữu ích. Từ đó, giúp các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các 

địa phương tiếp cận được các thị trường tiềm năng. 

Hiện, toàn tỉnh đã số hóa dữ liệu cho 2.609 hộ trồng bưởi Phúc Trạch thuộc 

2 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, 128 tổ hợp tác và 13 hộ sản xuất tự do; 1.625 hộ 

trồng cam thuộc 15 hợp tác xã, 270 tổ hợp tác và 14 hộ sản xuất tự do. Tất cả 

các đối tượng tham gia đều đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGap. 

Trong đó, diện tích bưởi được số hóa đạt 899 ha (đạt 35% diện tích bưởi 

Phúc Trạch hiện có); diện tích cam được số hóa đạt gần 2.000 ha (đạt hơn 25% 



tổng diện tích cam toàn tỉnh). Qua số hóa, các thông tin về sản phẩm và cơ sở 

sản xuất, phân phối được cập nhật đầy đủ, chính xác, cụ thể như: địa chỉ; họ tên; 

số điện thoại liên lạc; vùng sản xuất; diện tích... 

Ngoài số hóa các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, Trung tâm Khuyến nông 

tỉnh cũng đã số hóa cho một số hộ và doanh nghiệp chuyên cung cấp phân bón, 

vật tư và cây giống, nhằm giới thiệu địa chỉ cung cấp đầu vào phục vụ sản xuất. 

Thời gian tới, để trái bưởi tỉnh Hà Tĩnh vươn xa hơn nữa, Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số, kinh tế số trên 

bưởi Phúc Trạch; tổ chức cài đặt App bưởi Phúc Trạch cho các cá nhân, tổ chức 

đã tham gia chuyển đổi số. 

Việc chuyển đổi số trên cây ăn quả có múi và đưa sản phẩm lên các sàn 

thương mại điện tử là việc làm mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan quản lý 

nhà nước, khách hàng, nhà phân phối, nhà thu mua và đặc biệt là nhà sản xuất. 

Do đó, các địa phương cần tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

để hoàn thiện việc chuyển đổi số trên cây bưởi Phúc Trạch, tạo nền tảng để phát 

triển bền vững cây có múi trên đia bàn Hà Tĩnh. 

II. Tình hình xuất khẩu bưởi của Việt Nam trong tháng 10 và 10 tháng 

đầu năm 2024 

2.1 Kim ngạch xuất khẩu bưởi và sản phẩm chế biến từ bưởi 

Thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 10/2024, kim 

ngạch xuất khẩu bưởi các loại của Việt Nam đạt 4,27 triệu USD, giảm 3,4% so 

với tháng 9/2024, nhưng tăng 38% so với tháng 10/2023. Tính chung 10 tháng 

năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bưởi của Việt Nam tăng 26,7% so với cùng kỳ 

năm ngoái, đạt xấp xỉ 50,56 triệu USD.  

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu bưởi của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2024  

(ĐVT: Triệu USD) 



 

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

2.2 Thị trường xuất khẩu bưởi của Việt Nam trong 10 tháng năm 2024 

10 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu bưởi và sản phẩm chế biến từ 

bưởi sang 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các thị trường 

xuất khẩu chủ lực gồm: Trung Quốc, Mỹ, Hàn quốc, Canada, New Zealand, 

Đức và Hà Lan. 

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2024, 

kim ngạch xuất khẩu bưởi của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt trên 

29,3 triệu USD, tăng tới 264,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng chiếm 

58,01% tổng kim ngạch xuất khẩu bưởi của cả nước. 

Tiếp theo là xuất khẩu bưởi sang thị trường Mỹ trong 10 tháng năm 2024 

đạt 10,4 triệu USD, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng chiếm 

20,6% tổng kim ngạch xuất khẩu bưởi của cả nước. 

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu bưởi lớn thứ 3 của Việt Nam, kim ngạch 

xuất khẩu tới thị trường này trong 10 tháng năm 2024 đạt 3,16 triệu USD, tăng 

55,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng chiếm 6,25% tổng kim ngạch xuất 

khẩu bưởi của cả nước. 

Kim ngạch xuất khẩu bưởi và sản phẩm chế biến từ bưởi của Việt Nam 

sang nhiều thị trường tăng trong 10 tháng năm 2024, gồm: Canada (tăng 2,0%); 



New Zealand (tăng 97,3%); Đức (tăng 16,1%); UAE (tăng 28,7%); Hồng Kông 

(tăng 86,5%); Na Uy (tăng 338,3%); CH Séc (tăng 506%); Đức (tăng 16,1%)… 

Điều này cho thấy, bưởi và sản phẩm bưởi của Việt Nam ngày càng được nhiều 

thị trường ưa chuộng nhờ chất lượng được cải thiện, đáp ứng được tiêu chuẩn 

khắt khe của nhiều thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, EU … 

Bảng 1: Thị trường xuất khẩu bưởi của Việt Nam  

trong 10 tháng năm 2024 

Thị trường 

10 tháng 

năm 2024  

(Nghìn USD) 

So với cùng 

kỳ năm 

ngoái (%) 

Tỷ trọng (%) Tháng 

10/2024 

(Nghìn USD) 

So với 

tháng 

9/2024 (%) 

So với 

tháng 

10/2023 (%) 

10 tháng 

năm 2024 

10 tháng 

năm 2023 

Tổng 50.558,6 26,7 100,00 100,00 4.270,5 -3,4 38,0 

Trung Quốc 29.329,6 264,3 58,01 20,17 1.965,7 1,8 108,6 

Mỹ 10.416,4 46,7 20,60 17,79 630,8 -17,0 -27,5 

Hàn Quốc 3.160,1 55,9 6,25 5,08 965,1 -23,4 191,1 

Canada 1.915,6 2,0 3,79 4,71 70,3 115,4 -36,3 

New Zealand 1.653,1 97,3 3,27 2,10 221,1 0,1 -27,4 

Đức 1.412,9 16,1 2,79 3,05 64,8 606,9 -20,9 

Hà Lan 967,2 -28,9 1,91 3,41 57,2 94,1 -72,1 

UAE 503,7 28,7 1,00 0,98 55,4 -21,2 7,4 

Hồng Kông 392,7 86,5 0,78 0,53 28,7 -9,0 4.678,1 

Đài Loan 249,7 -11,7 0,49 0,71 37,4 50,3 263,4 

Philippin 127,7 -78,3 0,25 1,47 124,8  4,0 

Anh 95,0 -25,8 0,19 0,32 41,1  -1,2 

Ả Rập Xê út 79,9 -75,7 0,16 0,83 0,6   

Na Uy 48,1 338,3 0,10 0,03 -  -100,0 

Singapore 40,0 -75,4 0,08 0,41 0,6 -43,8 -51,3 

Malaysia 38,9 -64,1 0,08 0,27 5,4 7,3 45,2 

Thái Lan 32,0 -39,9 0,06 0,13 - -100,0  

Séc 26,9 506,0 0,05 0,01 -   

Pháp 19,2  0,04 0,00 - -100,0  

Qata 14,7 -61,9 0,03 0,10 1,7 -11,8 -79,2 

Indonesia 8,2  0,02 0,00 -   

Nga 6,2 -46,7 0,01 0,03 -  -100,0 

Rumani 5,7  0,01 0,00 - -100,0  

Campuchia 4,2 -98,5 0,01 0,72 -   

Nhật Bản 3,8 -44,2 0,01 0,02 -  -100,0 

Australia 3,7 -66,5 0,01 0,03 -   

Macau 2,4 -61,2 0,00 0,02 -  -100,0 

Baren 1,2 -64,2 0,00 0,01 -   

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 



III. Triển vọng xuất khẩu bưởi của Việt Nam trong thời gian tới 

3.1 Dung lượng thị trường nhập khẩu bưởi của Mỹ 

Theo ITC, Mỹ là thị trường có dung lượng nhập khẩu bưởi lớn thứ 9 trên 

thế giới, thị phần chiếm 3,83% thị phần trong tổng kim ngạch nhập khẩu bưởi 

thế giới năm 2023. 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Mỹ nhập khẩu bưởi từ thế giới đạt 26,71 

nghìn tấn, trị giá gần 40 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 45,9% về trị 

giá so với cùng kỳ năm ngoái.  

Biểu đồ 2: Mỹ nhập khẩu bưởi qua các quý giai đoạn 2022 – 2024  

(ĐVT: nghìn tấn) 

 

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 

Về cơ cấu nguồn cung 

9 tháng đầu năm 2024, Mỹ nhập khẩu bưởi từ 9 quốc gia và vùng lãnh 

thổ trên thế giới. Trong đó: 

Nam Phi là nguồn cung bưởi lớn nhất cho Mỹ, lượng đạt 9,58 nghìn tấn, 

trị giá 16,9 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 18% về lượng và tăng 

23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, thị phần trái bưởi của 



Nam Phi trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ từ thế giới giảm từ 41,96% trong 

9 tháng đầu năm 2023 xuống còn 35,87% trong 9 tháng đầu năm 2024. 

Việt Nam là nguồn cung bưởi lớn thứ hai cho Mỹ trong 9 tháng đầu năm 

2024, lượng đạt 5,44 nghìn tấn, trị giá 8,66 triệu USD, tăng 91,9% về lượng và 

tăng 102,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần trái bưởi của Việt 

Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ từ thế giới tăng từ 14,65% trong 9 

tháng đầu năm 2023 lên 20,37% trong 9 tháng đầu năm 2024. 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Mỹ tăng nhập khẩu bưởi từ các nguồn 

cung, gồm: Mêhicô, Pêru, Goatêmala, Thái Lan, nhưng giảm từ Trung Quốc, 

Israel và Marôc. 

Bảng 2: Nguồn cung bưởi cho Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2024  

Thị trường 

9 tháng năm 2024 So với cùng kỳ năm ngoái (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(nghìn USD) 

Giá TB 

(USD/tấn) 
Lượng Trị giá Giá TB 

Tổng 26.712 39.899 1.494 38,1 45,9 5,7 

Nam Phi 9.581 16.904 1.764 18,0 23,3 4,5 

Việt Nam 5.440 8.664 1.593 91,9 102,5 5,5 

Mêhicô 5.381 4.538 843 100,5 224,8 62,0 

Pêru 2.593 4.569 1.762 92,3 107,8 8,0 

Trung Quốc 1.859 1.916 1.031 -21,3 -6,7 18,6 

Israel 1.759 3.151 1.792 -8,9 -12,4 -3,8 

Goatêmala 77 124 1.603 106,8 163,8 27,6 

Marôc 20 28 1.381 -36,6 -48,1 -18,2 

Thái Lan 2 5 2.480 444,9 -28,6 -86,9 

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 

3.2 Dung lượng nhập khẩu bưởi của Trung Quốc 

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 10 tháng 

năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu bưởi đạt 85,8 nghìn tấn, trị giá 90,62 triệu 

USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 3,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Biểu đồ 3: Trung Quốc nhập khẩu bưởi năm 2023 – 2024  

(ĐVT: Nghìn tấn) 



 

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc 

10 tháng năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu bưởi từ 9 quốc gia và vùng 

lãnh thổ trên thế giới. Trong đó: 

Thái Lan là nguồn cung bưởi lớn nhất cho Trung Quốc (xét về trị giá) 

trong 10 tháng năm 2024, lượng đạt 19,55 nghìn tấn, trị giá gần 34 triệu USD, 

tăng 11,5% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị 

phần trái bưởi của Thái Lan trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm 

từ 24,16% trong 10 tháng năm 2023 xuống 22,79% trong 10 tháng năm 2024. 

Nam Phi là nguồn cung bưởi lớn nhất cho Trung Quốc (tính theo lượng) 

trong 10 tháng năm 2024, đạt trên 35 nghìn tấn, trị giá 25,34 triệu USD, tăng 

1,6% về lượng, nhưng giảm 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị 

phần trái bưởi của Nam Phi trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm 

từ 47,48% trong 10 tháng năm 2023 xuống còn 40,79% thị phần trong 10 tháng 

năm 2024. 

Trong 10 tháng năm 2024, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu bưởi từ các 

thị trường Lào, Ai Cập, Đài Loan, nhưng giảm từ Israel và Marôc. 

Bảng 2: Nguồn cung bưởi cho Trung Quốc trong 10 tháng năm 2024  

Thị trường 10 tháng năm 2024 So với cùng kỳ năm ngoái (%) 



Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(nghìn USD) 

Giá TB 

(USD/tấn) 
Lượng Trị giá Giá TB 

Tổng 85.802 90.623 1.056 18,2 3,0 -12,8 

Thái Lan 19.551 33.998 1.739 11,5 7,9 -3,2 

Lào 26.083 27.318 1.047 57,3 17,1 -25,5 

Nam Phi 35.002 25.344 724 1,6 -11,4 -12,8 

Ai Cập 4.289 2.934 684 157,9 78,3 -30,9 

Đài Loan 431 608 1.410    

Israel 304 292 960 -85,4 -88,3 -19,9 

Marôc 102 98 967 -57,8 -71,6 -32,7 

Australia 39 28 724    

Mỹ 1 2 1.507    

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc 

3.3 Dự báo xuất khẩu bưởi năm 2025 

Kết quả xuất khẩu bưởi và sản phẩm bưởi của Việt Nam trong 10 tháng 

năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Điều này phản ánh những nỗ lực 

của Việt Nam khi mở rộng thị trường xuất khẩu, nỗ lực nâng cao chất lượng sản 

phẩm và việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại. 

Tính đến thời điểm hiện tại, trái bưởi của Việt Nam đã được cấp phép xuất 

khẩu chính ngạch sang 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đơn cử như 

Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc... Dự báo năm 2025, Việt Nam có khả năng 

sẽ mở rộng thêm thị trường xuất khẩu chính ngạch đối với trái bưởi, nâng tổng 

số lên 14, với sự tham gia của Australia. 

Theo dõi số liệu thống kê cho thấy, bưởi là mặt hàng trái cây có trị giá xuất 

khẩu tăng cao tính từ đầu năm 2023 đến nay. 

IV. Một số quy định của các thị trường đối với trái bưởi nhập khẩu từ 

Việt Nam 

4.1 Quy định của Mỹ đối với trái bưởi của Việt Nam  

 Theo quy định của Hoa Kỳ, vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sở xử lý 

quả bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được đăng ký với Cục 



BVTV và APHIS; quả không được nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật mà Hoa 

Kỳ quan tâm; được xử lý chiếu xạ và được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực 

vật. 

Theo đó, các vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sở xử lý bưởi phải có biện 

pháp quản lý phù hợp để loại bỏ các đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía bạn 

quan tâm, bao gồm các loại ruồi đục quả Bactrocera dorsalis, Zeugodacus 

cucurbitae; sâu đục quả Prays endocarpa và các loại nấm Cylindrocarpon 

lichenicola, Phyllosticta citriasiana.  Đặc biệt, cần lưu ý áp dụng các biện pháp 

quản lý đối với nấm Cylindrocarpon lichenicola và Phyllosticta citriasiana như 

sau: 

• Loại bỏ tất cả quả rụng trước khi đưa vào cơ sở đóng gói.  

• Làm sạch, xử lý nấm và phủ sáp toàn bộ quả. 

• Loại bỏ hết lá, cuống và các bộ phận khác của cây (trừ cuống quả ngắn 

hơn 2,5 cm vẫn còn gắn vào quả). 

Bên cạnh đó, các lô hàng bưởi tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được xử 

lý chiếu xạ với liều tối thiểu là 150 Gy, kèm theo Giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật.  

4.2 Quả bưởi tươi của Việt Nam nhập khẩu vào Australia phải đáp 

ứng yêu cầu về an toàn sinh học 

 Tại Văn bản số 147/SPS-BNNVN ngày 03/5/2024 gửi Cục Bảo vệ thực 

vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Văn phòng SPS Việt Nam thông 

tin liên quan đến việc Australia ban hành dự thảo phân tích rủi ro đối với bưởi 

tươi nhập khẩu từ Việt Nam. 

 Văn bản nêu rõ, ngày 30/4/2024, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được 

thông báo từ Ban Thư ký Ủy ban SPS/WTO số G/SPS/N/AUS/588 về thông báo 

của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia nêu kết quả phân tích 

rủi ro nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam. 



Theo đó, quả bưởi tươi được sản xuất từ Việt Nam có thể được phép nhập 

khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng yêu cầu các biện pháp 

quản lý rủi ro an toàn sinh học đối với 19 loài sinh vật gây hại, bao gồm: rầy 

cam quýt châu Á (Diaphorina citri), nhện giả (Brevipalpus phoenicis), ruồi đục 

quả khế (Bactrocera carambolae), ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), ruồi 

đục quả phương Đông (Bactrocera dorsalis), ruồi đục quả đào (Bactrocera 

zonata), ruồi dưa (Zeugodacus cucurbitae), ruồi đục quả bí ngô (Zeugodacus 

tau), rệp sáp bột ca cao (Exallomochlus hispidus), rệp sáp bột cà phê 

(Planococcus lilacinus), rệp sáp (Rastrococcus pentagona), rệp sáp (Parlatoria 

cinerea), rệp sáp vẩy da giáp (Parlatoria ziziphi), rệp sáp vảy dâu tằm 

(Pseudaulacaspis pentagona), nhện đỏ cam quýt (Panonychus citri), nhện 

Kanzawa (Tetranychus kanzawai), bọ trĩ ớt (Scirtothrips dorsalis), bọ trĩ hành 

(Thrips tabaci), vi khuẩn bệnh thối nhũn trên cây có múi (Xanthomonas citri 

subsp. citri). 

Đối với các loài rầy, vùng trồng, cơ sở đóng gói hoặc địa điểm sản xuất 

phải không nhiễm dịch hại; phải có phương pháp tiếp cận hệ thống có hiệu quả 

trong việc giảm thiểu rủi ro do loài rầy này gây ra trên quả bưởi và được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; có biện pháp xử lý quả bưởi 

tươi để chống rầy, khử trùng bằng methyl bromide. 

Đối với các loài ruồi, vùng trồng, cơ sở đóng gói hoặc địa điểm sản xuất 

phải không nhiễm dịch hại; có biện pháp xử lý quả bưởi tươi để chống ruồi đục 

quả như chiếu xạ. 

Đối với các loài nhện giả, rệp sáp, côn trùng có vảy, nhện đỏ và bọ trĩ, yêu 

cầu kiểm tra trực quan trước khi xuất khẩu và nếu phát hiện phải có biện pháp 

khắc phục. 

Đối với bệnh thối nhũn trên cây có múi, phải có phương pháp tiếp cận hệ 

thống có hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh gây ra trên quả bưởi 

và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. 


